	
	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:01
	Thời gian thực hiện: 12 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



BÀI 1:    MAY ÁO JACKET 1 LỚP 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Trình bày được quy trình may áo Jacket 1 lớp, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
· May được hoàn chỉnh áo Jacket 1 lớp theo đúng yêu cầu kỹ thuật:
· Đường may ráp êm phẳng, cách đều mép, không bị cầm hay bai giãn.
· Túi nằm êm phẳng, đường diễu miệng túi đều, đẹp.
· 2 đầu lá bâu to bản đều, bâu áo nằm êm
· Bo lai, bo tay to bản đều, êm phẳng.
· Dây kéo nằm êm, không vặn
· Đường diễu đều, đẹp.
· Rèn luyện tính tỉ mỉ, nhanh nhẹn, đảm bảo an toàn lao động và tác phong công nghiệp.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
· Chi tiết bán thành phẩm : thân trước, thân sau, lá bâu, bo lai, bo tay, nẹp ve, dây kéo.
Hình thức tổ chức dạy học:.
a. Giai đoạn hướng dẫn mở đầu:
Tổ chức tập trung lớp, GV trang bị cho SV những kiến thức cơ bản, thao tác mẫu may hoàn chỉnh bất kì một chi tiết nào trên sản phẩm.
b. Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên:
Thực hành may trên máy 1 kim, mỗi SV 1 máy dưới sự hướng dẫn của GV.
c. Giai đoạn hướng dẫn kết thúc:
Tập trung lớp, nhận xét, đánh giá ca học.
· Sản phẩm ứng dụng: áo jacket nữ 1 lớp.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút.
· . Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	Đàm thoại
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
· Mục đích yêu cầu
· Giới thiệu hình dáng, cấu trúc.
· Quy trình may:
· Giáo viên thực hiện thao tác mẫu 
· Nêu yêu cầu kỹ thuật của từng phần
· Gọi SV thao tác 1 số bước trong quy trình
· Nhận xét
· Nêu các dạng hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

	


Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


40 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Hướng dẫn sinh viên may từng bước theo đúng quy trình, đúng kỹ thuật và đảm bảo thời gian.
Nhắc nhở những sai hỏng dễ gặp phải để sinh viên tránh
Quan tâm sinh viên yếu
Nhắc nhở an toàn lao động, sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm.


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


485 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền









  



	Giáo án số:.02
	Thời gian thực hiện: 12 tiết
Bài học trước: MAY ÁO JACKET 1 LỚP 
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



BÀI 2:    MAY ÁO JACKET 2 LỚP 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Trình bày được quy trình may áo Jacket 2 lớp, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
· May được hoàn chỉnh áo Jacket 2 lớp theo đúng yêu cầu kỹ thuật:
· Đường may ráp êm phẳng, cách đều mép, không bị cầm hay bai giãn.
· Túi nằm êm phẳng, đường diễu miệng túi đều, đẹp.
· 2 đầu lá bâu to bản đều, bâu áo nằm êm
· Bo lai, bo tay to bản đều, êm phẳng.
· Dây kéo nằm êm, không vặn
· Đường diễu đều, đẹp.
· Rèn luyện tính tỉ mỉ, nhanh nhẹn, đảm bảo an toàn lao động và tác phong công nghiệp.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
· Chi tiết bán thành phẩm : thân trước, thân sau, lá bâu, bo lai, bo tay, nẹp ve, dây kéo.
Hình thức tổ chức dạy học:.
a. Giai đoạn hướng dẫn mở đầu:
Tổ chức tập trung lớp, GV trang bị cho SV những kiến thức cơ bản, thao tác mẫu may hoàn chỉnh bất kì một chi tiết nào trên sản phẩm.
b. Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên:
Thực hành may trên máy 1 kim, mỗi SV 1 máy dưới sự hướng dẫn của GV.
c. Giai đoạn hướng dẫn kết thúc:
Tập trung lớp, nhận xét, đánh giá ca học.
· Sản phẩm ứng dụng: áo jacket nữ 1 lớp.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút.
· . Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	Đàm thoại
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
· Mục đích yêu cầu
· Giới thiệu hình dáng, cấu trúc.
· Quy trình may:
· Giáo viên thực hiện thao tác mẫu 
· Nêu yêu cầu kỹ thuật của từng phần
· Gọi SV thao tác 1 số bước trong quy trình
· Nhận xét
· Nêu các dạng hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

	


Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


40 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Hướng dẫn sinh viên may từng bước theo đúng quy trình, đúng kỹ thuật và đảm bảo thời gian.
Nhắc nhở những sai hỏng dễ gặp phải để sinh viên tránh
Quan tâm sinh viên yếu
Nhắc nhở an toàn lao động, sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm.


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


485 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền


















	Giáo án số:03
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: MAY ÁO JACKET 2 LỚP
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



BÀI 3:    MAY ÁO JACKET 1 LỚP TAY RAGLAN CÓ NÓN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Trình bày được quy trình may áo Jacket 1 lớp, tay raglan có nón, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
· May được hoàn chỉnh áo Jacket 1 lớp theo đúng yêu cầu kỹ thuật:
· Đường may ráp êm phẳng, cách đều mép, không bị cầm hay bai giãn.
· Túi nằm êm phẳng, đường diễu miệng túi đều, đẹp.
· 2 đầu lá bâu to bản đều, bâu áo nằm êm
· Bo lai, bo tay to bản đều, êm phẳng.
· Dây kéo nằm êm, không vặn
· Đường diễu đều, đẹp.
· Rèn luyện tính tỉ mỉ, nhanh nhẹn, đảm bảo an toàn lao động và tác phong công nghiệp.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
· Chi tiết bán thành phẩm : thân trước, thân sau, lá bâu, bo lai, bo tay, nẹp ve, dây kéo.
Hình thức tổ chức dạy học:.
a. Giai đoạn hướng dẫn mở đầu:
Tổ chức tập trung lớp, GV trang bị cho SV những kiến thức cơ bản, thao tác mẫu may hoàn chỉnh bất kì một chi tiết nào trên sản phẩm.
b. Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên:
Thực hành may trên máy 1 kim, mỗi SV 1 máy dưới sự hướng dẫn của GV.
c. Giai đoạn hướng dẫn kết thúc:
Tập trung lớp, nhận xét, đánh giá ca học.
· Sản phẩm ứng dụng: áo jacket nữ 1 lớp.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút.
· . Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	Đàm thoại
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
· Mục đích yêu cầu
· Giới thiệu hình dáng, cấu trúc.
· Quy trình may:
· Giáo viên thực hiện thao tác mẫu 
· Nêu yêu cầu kỹ thuật của từng phần
· Gọi SV thao tác 1 số bước trong quy trình
· Nhận xét
· Nêu các dạng hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

	


Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


40 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Hướng dẫn sinh viên may từng bước theo đúng quy trình, đúng kỹ thuật và đảm bảo thời gian.
Nhắc nhở những sai hỏng dễ gặp phải để sinh viên tránh
Quan tâm sinh viên yếu
Nhắc nhở an toàn lao động, sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm.


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


215
phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền













	Giáo án số:04
	Thời gian thực hiện: 12 tiết
Bài học trước: MAY ÁO JACKET 1 LỚP TAY RAGLAN CÓ NÓN
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



BÀI 4:    MAY ÁO VEST NỮ 1 LỚP
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Trình bày được quy trình may áo Vest nữ 1 lớp, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
· May được hoàn chỉnh áo Vest nữ 1 lớp theo đúng yêu cầu kỹ thuật:
· Đường may ráp êm phẳng, cách đều mép, không bị cầm hay bai giãn.
· Túi nằm êm phẳng, đường diễu miệng túi đều, đẹp.
· Ve áo nằm êm
· Bâu áo không vặn
· Đường diễu đều, đẹp.
· Rèn luyện tính tỉ mỉ, nhanh nhẹn, đảm bảo an toàn lao động và tác phong công nghiệp.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
· Chi tiết bán thành phẩm : thân trước, thân sau, lá bâu, bo lai, bo tay, nẹp ve, dây kéo.
Hình thức tổ chức dạy học:.
a. Giai đoạn hướng dẫn mở đầu:
Tổ chức tập trung lớp, GV trang bị cho SV những kiến thức cơ bản, thao tác mẫu may hoàn chỉnh bất kì một chi tiết nào trên sản phẩm.
b. Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên:
Thực hành may trên máy 1 kim, mỗi SV 1 máy dưới sự hướng dẫn của GV.
c. Giai đoạn hướng dẫn kết thúc:
Tập trung lớp, nhận xét, đánh giá ca học.
· Sản phẩm ứng dụng: áo jacket nữ 1 lớp.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút.
· . Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	Đàm thoại
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
· Mục đích yêu cầu
· Giới thiệu hình dáng, cấu trúc.
· Quy trình may:
· Giáo viên thực hiện thao tác mẫu 
· Nêu yêu cầu kỹ thuật của từng phần
· Gọi SV thao tác 1 số bước trong quy trình
· Nhận xét
· Nêu các dạng hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

	


Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


40 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Hướng dẫn sinh viên may từng bước theo đúng quy trình, đúng kỹ thuật và đảm bảo thời gian.
Nhắc nhở những sai hỏng dễ gặp phải để sinh viên tránh
Quan tâm sinh viên yếu
Nhắc nhở an toàn lao động, sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm.


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


485 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền
















	Giáo án số:05
	Thời gian thực hiện: 12 tiết
Bài học trước: MAY ÁO VEST NỮ 1 LỚP
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



BÀI 5:    MAY ÁO VEST NỮ 2 LỚP
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Trình bày được quy trình may áo Vest nữ 2 lớp, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
· May được hoàn chỉnh áo Vest nữ 2 lớp theo đúng yêu cầu kỹ thuật:
· Đường may ráp êm phẳng, cách đều mép, không bị cầm hay bai giãn.
· Túi nằm êm phẳng, đường diễu miệng túi đều, đẹp.
· Ve áo nằm êm
· Bâu áo không vặn
· Đường diễu đều, đẹp.
· Rèn luyện tính tỉ mỉ, nhanh nhẹn, đảm bảo an toàn lao động và tác phong công nghiệp.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Kéo cắt vải, kim may tay, may máy, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
· Chi tiết bán thành phẩm : thân trước, thân sau, bâu, nẹp ve
Hình thức tổ chức dạy học:.
a. Giai đoạn hướng dẫn mở đầu:
Tổ chức tập trung lớp, GV trang bị cho SV những kiến thức cơ bản, thao tác mẫu may hoàn chỉnh bất kì một chi tiết nào trên sản phẩm.
b. Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên:
Thực hành may trên máy 1 kim, mỗi SV 1 máy dưới sự hướng dẫn của GV.
c. Giai đoạn hướng dẫn kết thúc:
Tập trung lớp, nhận xét, đánh giá ca học.
· Sản phẩm ứng dụng: áo jacket nữ 1 lớp.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:2 phút.
· . Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành


	Đàm thoại
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
· Mục đích yêu cầu
· Giới thiệu hình dáng, cấu trúc.
· Quy trình may:
· Giáo viên thực hiện thao tác mẫu 
· Nêu yêu cầu kỹ thuật của từng phần
· Gọi SV thao tác 1 số bước trong quy trình
· Nhận xét
· Nêu các dạng hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.

	


Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


40 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Hướng dẫn sinh viên may từng bước theo đúng quy trình, đúng kỹ thuật và đảm bảo thời gian.
Nhắc nhở những sai hỏng dễ gặp phải để sinh viên tránh
Quan tâm sinh viên yếu
Nhắc nhở an toàn lao động, sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm.


	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


485 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác

	

Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền
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